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STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11410506161 Nguyễn Mạnh Cường 25/12/1998 TP Hà Nội Nam 2.75 137  0 K

11410506222 Ninh Quốc Đoàn 13/01/1998 Hưng Yên Nam 3.08 137  0 K

11410506103 Lương Văn Đức 18/08/1998 Hải Phòng Nam 2.54 137  0 K

11410506264 Đỗ Văn Dương 22/10/1998 Nam Định Nam 2.78 137  0 K

11410505875 Nguyễn Văn Đương 06/09/1998 Thái Bình Nam 3.01 137  0 K

11410506116 Đinh Xuân Hiếu 12/04/1998 Thanh Hoá Nam 2.67 137  0 K

11410505747 Bùi Văn Huy 16/05/1998 Hải Dương Nam 2.66 137  0 K

11410505648 Lê Văn Huỳnh 01/01/1998 Thanh Hoá Nam 2.61 137  0 K

11410506069 Uông Xuân Lâm 06/11/1998 Hưng Yên Nam 3.31 137  0 G

114105060510 Vũ Văn Nam 06/03/1998 Thái Bình Nam 2.74 137  0 K

114105059311 Mẫn Văn Phiêu 25/08/1998 Bắc Ninh Nam 2.86 137  0 K

114105060412 Phạm Thanh Phong 14/08/1998 Hải Dương Nam 3.21 137  0 G

114105061213 Lê Anh Quân 22/02/1998 Hải Phòng Nam 2.49 137  0 TB

114105057614 Trương Văn Quân 20/09/1996 Nghệ An Nam 2.96 137  0 K

114105058015 Lê Xuân Quí 18/03/1998 TP Hà Nội Nam 3.01 137  0 K

114105056216 Hoàng Danh Quý 14/11/1998 Bắc Giang Nam 2.78 137  0 K

114105056717 Lê Quang Thắng 14/06/1998 Hải Dương Nam 2.8 137  0 K

114105060118 Hoàng Văn Thơ 22/11/1998 TP Hà Nội Nam 2.63 137  0 K

114105063319 Nguyễn Thị Thương Thương 10/02/1998 Vĩnh Phúc Nữ 2.78 137  0 K

114105060320 Trần Văn Trưởng 17/10/1998 Bắc Giang Nam 2.59 137  0 K

114105062421 Bùi Thị Yến 02/12/1998 Thái Bình Nữ 3.37 137  0 G
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Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  3  17  1  21

Giáo vụTrưởng khoa
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